
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Lương Đức Dương 

Các Thẩm phán: Bà Bùi Thị Ngọc và bà Phạm Thị Thông 

Thư ký phiên toà: Bà Lương Thúy Hảo là Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Đắk Nông. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đăk Nông tham gia phiên toà: Bà 

Lê Thị Tố Quyên - Kiểm sát viên. 

Ngày 06 tháng 6 năm 2019, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Đăk Nông xét 

xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 37/2019/TLPT-HS ngày 10-4-2019 đối 

với bị cáo Nguyễn Đình L do có kháng cáo của bị cáo đối với bản án hình sự sơ 

thẩm số: 12/2019/HS-ST ngày 01-3-2019 của Tòa án nhân dân huyện Đắk Song. 

Bị cáo kháng cáo: Nguyễn Đình L (tên gọi khác: Cu T), sinh ngày 01-10-

1988 tại tỉnh Bình Định; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn H, xã C, huyện 

P, tỉnh Bình Định; nghề nghiệp: Không nghề nghiệp ổn định; trình độ học vấn: 

8/12; giới tính: nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con bà Trần Thị T 

(không xác định được cha đẻ); chưa có vợ con; tiền án: Bản án hình sự sơ thẩm 

số: 131/2011/HS-ST ngày 06-09-2011 của Toà án nhân dân thành phố P, tỉnh 

Gia Lai xử phạt 07 năm tù về tội “Cướp giật tài sản”, chấp hành xong hình phạt 

ngày 21-7-2016; nhân thân: Ngày 27-7-2004 phạm tội “Cướp giật tài sản”, 

ngày 08-3-2005 bị Tòa án nhân dân Thành phố H xử phạt 01 năm 06 tháng tù, 

chấp hành xong hình phạt ngày 27-01-2006; bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 02-

10-2018 - Có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

 Khoảng 23 giờ ngày 30-9-2018 Nguyễn Đình L phát hiện nhà ông Trịnh 

Xuân K, tọa lạc tại thôn A, xã N, huyện Đ có chiếc xe mô tô đang để ở ngoài 

sân. Sau khi, quan sát thấy cổng nhà bị khoá bằng dây xích và khoá lại bằng ổ 

khoá, L lấy kìm cộng lực đã chuẩn bị trước cắt xích khoá cổng đến vị trí dựng 

xe. Lúc này, thấy hai bánh xe mô tô bị khoá bằng dây xích xích, L tiếp tục dùng 
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kìm cộng lực cắt xích dắt xe đi ra hướng đường Quốc lộ 14 và sử dụng tuốc nơ 

vít phá khoá điện, điều khiển xe đi về hướng thị trấn Đ. Khi đến ngã ba Z, thuộc 

thị trấn Đ, huyện Đ, L đón xe khách và gửi xe mô tô đến Thành phố Hồ Chí 

Minh để tiêu thụ. Ngày 01-10-2018, Công an huyện Đ đã phối hợp với Công an 

phường T, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ L cùng vật chứng vụ án.  

Kết luận định giá ngày 04-10-2018 của Hội đồng định giá tài sản trong tố 

tụng hình sự huyện Đ kết luận: Chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại xe Future, 

màu đen, số máy JC54E3009338, số khung 5382EZ005987, biển kiểm soát: 

48F1-07601 có giá trị còn lại là 24.000.000 đồng. 

Bản án hình sự sơ thẩm số: 12/2019/HS-ST ngày 01-3-2018 của Tòa án 

nhân dân huyện Đắk Song đã quyết định: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Đình L phạm 

tội “Trộm cắp tài sản”. Áp dụng điểm g khoản 2 Điều 173; điểm s khoản 1 Điều 

51 của Bộ luật Hình sự, xử phạt Nguyễn Đình L 03 (Ba) năm 06 (Sáu) tháng tù. 

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn quyết định về trách nhiệm dân sự, xử lý vật 

chứng, án phí và thông báo quyền kháng cáo. 

Ngày 12-03-2019, bị cáo Nguyễn Đình L kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo xin giảm 

nhẹ hình phạt. Ngoài ra, đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét tại thời 

điểm bị cáo phạm tội “Cướp giật tài sản” vào năm 2004 khi đó bị cáo chưa đủ 

16 tuổi. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đăk Nông phát biểu quan điểm: Các 

chứng cứ có trong hồ sơ vụ án có cơ sở để xác định thời điểm bị cáo phạm tội 

“Cướp giật tài sản” ngày 27-7-2004 khi đó bị cáo chưa đủ 16 tuổi. Do đó, đề nghị 

Hội đồng xét xử căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; Điều 357 của Bộ luật Tố tụng 

hình sự. Áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 

52 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo L từ 02 năm 06 tháng đến 03 năm tù.  

Bị cáo không bào chữa, tranh luận, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm 

nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1]. Bản án sơ thẩm số: 12/2019/HS-ST ngày 01-03-2019 của Tòa án nhân 

dân huyện Đắk Song xử phạt bị cáo Nguyễn Đình L về tội “Trộm cắp tài sản” 

theo Điều 173 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ và đúng pháp luật.  

[2]. Xét kháng cáo của bị cáo, Hội đồng xét xử nhận định: Các tài liệu đã 

thu thập lưu hồ sơ vụ án, có cơ sở kết luận: Bị cáo Nguyễn Đình L sinh ngày 01-

10-1988, ngày 27-7-2004 thực hiện hành vi phạm tội “Cướp giật tài sản”, như 

vậy tại thời điểm này bị cáo chưa đủ 16 tuổi. Theo quy định tại khoản 6 Điều 69 

của Bộ luật Hình sự năm 1999; điểm a khoản 1 Điều 107 của Bộ luật Hình sự 

năm 2015 thì hành vi phạm tội vào ngày 27-7-2004 đối với bị cáo L được coi là 

không có án tích. Do đó, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Đắk Song căn 
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cứ Bản án hình sự sơ thẩm số: 131/2011/HSST ngày 06-09-2011 của Toà án 

nhân dân thành phố P, tỉnh Gia Lai để xác định bị cáo phạm tội thuộc trường 

hợp “Tái phạm nguy hiểm” quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 173 của Bộ luật 

Hình sự năm 2015 là có sai sót chưa xem xét, đánh giá toàn diện các chứng cứ 

của vụ án. Do vậy, Hội đồng xét xử phúc thẩm có căn cứ để chấp nhận quan 

điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đăk Nông cũng như kháng cáo 

xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, không áp dụng tình tiết tăng nặng định khung 

hình phạt “Tái phạm nguy hiểm” quy định tại điểm g khoản 2 Điều 173 của Bộ 

luật Hình sự năm 2015 mà áp dụng khoản 1 Điều 173 và tình tiết tăng nặng trách 

nhiệm hình sự “Tái phạm” quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 của Bộ luật 

Hình sự để kết án đối với bị cáo. 

[3]. Về án phí: Do kháng cáo được chấp nhận nên bị cáo Nguyễn Đình L 

không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

[4]. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự, 

1. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Đình L, sửa bản án sơ thẩm về 

áp dụng pháp luật và hình phạt. 

Áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 

52 của Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Nguyễn Đình L 02 (Hai) năm 09 (Chín) 

tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam ngày 02-

10-2018. 

2. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

3. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

Nơi nhận:  

- TANDTC (Vụ GĐKTI); 

- VKSND tỉnh Đăk Nông; 

- Phòng Hồ sơ Công an tỉnh Đ; 

- Sở Tư pháp tỉnh Đ; 

- THAHS Công an tỉnh Đ; 

- CA huyện Đắk Song; 

- THAHS Công an huyện Đ; 

- Nhà tạm giữ Công an huyện Đ; 

- VKSND huyện Đắk Song; 

- TAND huyện Đắk Song; 

- Chi cục THADS huyện Đ; 

- Bị cáo; 

- Lưu: Tổ HCTP, HSVA. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 
  (Đã ký và đóng dấu) 

 

 

Lương Đức Dương 


